
NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC 

THÁNG 5 NĂM 2020 

1. Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 

năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật có hiệu 

lực ngày 15/5/2020 

Nghị định này bổ sung khoản 4 Điều 6 quy định về cộng tác viên theo dõi 

thi hành pháp luật như sau: 

“4. Quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

a) Cộng tác viên theo dõi thi hành pháp luật được huy động để tham gia 

hoạt động thu nhập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý kiến về xử 

lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;  

b) Các tổ chức quy định tại Khoản 3 Điều này được huy động tham gia 

làm cộng tác viên phải có lĩnh vực hoạt động phù hợp với lĩnh vực cần theo dõi 

thi hành pháp luật. Cá nhân được huy động tham gia làm cộng tác viên phải am 

hiểu lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật.  

c) Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo chế 

độ hợp đồng theo từng vụ việc cụ thể, trừ trường hợp cộng tác viên theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước.” 

Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199331  

2. Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực ngày 01/5/2020 

Nghị định này quy định về trường hợp người phải thi hành án có tài sản ở 

nhiều nơi thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ủy thác theo thứ tự sau đây: 

“ a) Theo thỏa thuận của đương sự. 

b) Nơi có tài sản đủ để thi hành án. 

c) Nơi có tổng giá trị tài sản lớn nhất”  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199331
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199331
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Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199440  

3. Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và 

khoáng sản có hiệu lực ngày 10/5/2020 

Nghị định này quy định về các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản bao gồm: 

“a) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Luật Hợp tác xã gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi 

nhánh, văn phòng đại diện), hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

b) Nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn 

phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng 

đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam; 

c) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc 

nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; 

d) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

đ) Các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định của 

pháp luật.” 

Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199509  

4. Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động có hiệu lực ngày 20/5/2020 

Nghị định này quy định về loại doanh nghiệp và vốn pháp định được cấp 

giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như 

sau: 

“ Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn: 

1. Vốn pháp định không thấp hơn 5.000.000.000 (năm tỷ Việt Nam đồng). 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199440
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199440
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199509
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199509
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2. Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước 

theo quy định của Luật Đầu tư.”  

Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199653  

5. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Gia 

hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất có hiệu lực ngày 08/4/2020 

Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199742  

6. Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy 

định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc có hiệu lực ngày 

15/4/2020 

Nghị định này quy định về chế độ, chính sách đối với người tham gia thi 

hành án tử hình như sau: 

“1. Người tham gia Đội thi hành án tử hình được hưởng chế độ bồi dưỡng 

bằng ba lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 01 người và nghỉ 

dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến 

sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.  

2. Người tham gia Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ quản giáo, người 

ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, thực hiện lăn tay người thi hành án tử 

hình, khâm liệm, mai táng tử thi được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một lần 

mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 01 người.  

3. Người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; đại diện Ủy ban nhân dân cấp 

xã; Điều tra viên được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một phần hai mức lương 

cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 01 người.”  

Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199743  

7. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có hiệu lực ngày 

22/5/2020 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199653
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199653
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199742
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199742
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199743
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199743
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Điều 4 Nghị định này quy định về nguyên tắc thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử như sau: 

“ 1. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị 

pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.  

2. Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, 

khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải lấy tổ 

chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

làm trung tâm, bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ 

thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.  

4. Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp những dữ liệu mà cơ quan 

thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước sẵn 

sàng chia sẻ.  

5. Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có 

thẩm quyền.  

6. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không làm 

tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật.  

7. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế 

có liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.” 

Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199753  

8. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quản 

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước có hiệu lực ngày 

25/5/2020 

Điều 5 Nghị định này quy định nguyên tắc chung về quản lý, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu như sau: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199753
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199753
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“1. Dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước được chia sẻ 

phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, 

doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật trong việc tạo lập, quản lý và sử 

dụng dữ liệu.  

2. Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật; không cung cấp thông tin qua 

hình thức văn bản đối với thông tin đã dược khai thác qua hình thức kết nối, chia 

sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; không được thu thập, tổ chức thu thập lại 

dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu trong 

quá trình giải quyết thủ tục hành chính nếu dữ liệu này đã được cơ quan nhà 

nước khác cung cấp, sẵn sàng cung cấp thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu, trừ 

trường hợp dữ liệu đó không đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn chuyên ngành hoặc pháp luật có quy định khác.  

3. Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước không làm ảnh hưởng 

tới quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, không được xâm 

phạm quyền về đời tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác.  

4. Dữ liệu chia sẻ phải đảm bảo tính cập nhật, chính xác theo quy định của 

pháp luật.  

5. Dữ liệu chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước là không thu phí, trừ trường 

hợp khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc danh mục được quy định trong Luật Phí và 

lệ phí.  

6. Dữ liệu của cơ quan nhà nước chia sẻ cho tổ chức, cá nhân thực hiện 

theo các nguyên tắc sau: 

a) Tổ chức, cá nhân được quyền khai thác dữ liệu của mình hoặc dữ liệu 

của tổ chức, cá nhân khác khi được tổ chức, cá nhân đó chấp nhận, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Các trường hợp ngoài quy định tại điểm a khoản này, dữ liệu của cơ 

quan nhà nước được chia sẻ cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định 

của Luật Tiếp cận thông tin và các quy định của pháp luật hiện hành.” 

Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199754  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199754
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199754
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9. Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải có hiệu lực ngày 

01/5/2020 

Quyết định này phân loại mức độ sự cố chất thải thành 4 loại bao gồm: 

“ 1. Sự cố mức độ thấp 

a) Sự cố trong phạm vi của cơ sở và trong khả năng tự ứng phó của cơ sở.  

b) Sự cố không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, có phạm 

vi ảnh hưởng trong địa giới hành chính của một huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh (sau đây viết tắt là huyện).  

2. Sự cố mức độ trung bình là sự cố không thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều này, có phạm vi ảnh hưởng trong địa giới hành chính của một tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là tỉnh). 

3. Sự cố mức độ cao là sự cố không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 

1 và Khoản 2 Điều này, có phạm vi ảnh hưởng trên địa giới hành chính của hai 

tỉnh trở lên.  

4. Sự cố mức độ thảm họa là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, có ảnh hưởng 

lớn đến quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Việc ứng phó với sự cố mức độ thảm 

họa được thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.  

Toàn văn Quyết định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199446  

10. Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại 

Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài 

của Hàn Quốc có hiệu lực ngày 15/5/2020 

Quyết định này quy định về việc hỗ trợ vay vốn để ký quỹ như sau: 

“ 1. Người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính 

sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài có nhu cầu vay vốn được vay đến 

100.000.000 (một trăm triệu) đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ 

mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.  

2. Ngân hàng chính sách xã hội thỏa thuận với người lao động trong hợp 

đồng tín dụng về thời hạn cho vay, việc trả nợ gốc và lãi suất tiền vay.  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199446
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199446
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3. Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất của Ngân hàng Chính sách 

xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp 

với từng đối tượng.” 

Toàn văn Quyết định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199635  

11. Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam có 

hiệu lực ngày 22/5/2020 

Toàn văn Quyết định:  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199694  

12. Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID – 19 có hiệu lực ngày 24/4/2020 

Quyết định này quy định về việc hỗ trợ đối với các đối tượng sau đây: 

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ 

việc không hưởng lương; 

- Hỗ trợ kinh doanh; 

- Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc 

làm;  

- Hỗ trợ người có công cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và đối tượng bảo trợ xã hội; 

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với 

người lao động.  

Toàn văn Quyết định:  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199898  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199635
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199635
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199694
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199694
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199898
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199898
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13. Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Tư pháp Ban 

hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc 

tịch có hiệu lực ngày 24/5/2020 

Thông tư này quy định về nguyên tắc sử dụng mẫu giấy tờ về quốc tịch 

như sau: 

“ 1. Công chức làm công tác quốc tịch phải tự mình ghi đầy đủ thông tin 

vào phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ, trích lục đăng ký xác định có 

quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận là 

người gốc Việt Nam.  

Trong trường hợp thụ lý, giải quyết các việc về quốc tịch theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông thì công chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận 

“Một cửa” ghi vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ. 

2. Tùy theo từng loại việc, người có yêu cầu giải quyết các việc về quốc 

tịch phải điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo các cột, mục trong mẫu Đơn, 

Bản khai lý lịch, Tờ khai. 

3. Người có yêu cầu phải chịu trách nhiệm về những thông tin đã ghi 

trong mẫu Đơn, Bản khai lý lịch, Tờ khai; trường hợp cố ý khai sai lệch thông 

tin thì tùy theo mức độ, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.”  

Toàn văn Thông tư: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199812  

14. Thông tư số 16/2020/TT-BTC ngày 26/3/2020 của Bộ Tài chính 

quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

có hiệu lực ngày 29/5/2020 

Thông tư này quy định các loại báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Tài chính bao gồm: 

“ 1. Báo cáo định kỳ là báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông 

tin, tổng hợp, được thực hiện theo một chu kỳ xác định và lặp lại nhiều lần. 

2. Báo cáo chuyên đề là báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông 

tin có tính chuyên sâu về một chủ đề nào đó và thực hiện trong một khoảng thời 

gian nhất định.  

3. Báo cáo đột xuất là báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu về 

thông tin phát sinh bất thường.” 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199812
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199812
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Toàn văn Thông tư: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199802  

15. Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước có hiệu lực 

ngày 15/5/2020  

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các đơn vị, tổ chức đăng ký và sử 

dụng tài khoản tại KBNN được quy định tại Điều 2 như sau:  

“ 1. Các đơn vị, tổ chức sử dụng Ngân sách Nhà nước và các đơn vị, tổ 

chức được ngân sách hỗ trợ; 

2. Các tổ chức ngân sách (để theo dõi dự toán phân bổ cấp 0; thu, chi, 

chuyển giao giữa các cấp ngân sách);  

3. Các chủ đầu tư có dự án đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) thuộc 

ngân sách các cấp (ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã); 

4. Các Ban quản lý dự án được giao quản lý dự án ĐTXDCB; có tư cách 

pháp nhân, được phép đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN ghi trong Quyết 

định thành lập hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;  

5. Các quỹ tài chính Nhà nước; 

6. Các đơn vị, tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép 

thu các khoản phí, thu xử phạt hành chính, tịch thu theo quy định;  

7. Các cơ quan thu; 

8. Các đơn vị, tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc sử 

dụng NSNN; 

9. Các đơn vị, tổ chức khác đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN theo 

quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.”  

Toàn văn Thông tư: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199816  

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199802
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199802
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199816
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199816

